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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hải phòng, ngày      tháng      năm 2026



TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH 
Y kiến tham gia góp ý của các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp nước có liên quan về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
	
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
[bookmark: _GoBack]1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi góp ý và tổng số 33/67 ý kiến nhận được.
2. Kết quả cụ thể như sau:
	TT
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung giải trình

	1
	Cục phòng bệnh, Bộ Y tế
	- Cơ bản nhất trí theo theo trình tự, thủ tục các bước xây dựng Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương trong dự thảo tuy nhiên UBND thành phố thẩm định xong mới trình Bộ Y tế thẩm định lại.
- Các Thông số 39,47,51 xem lại công thức để viết cho đúng
- Đưa thông số Clorua sang nhóm A để xét nghiệm hàng tháng cần xem xét phối hợp với các Trạm cấp nước để thống nhất tạo sự đồng thuận của các bên.
- Trong dự thảo báo cáo thuyết minh những thông số không cho vào Quy chuẩn phải giải thích trình bày dựa trên các số liệu cụ thể, đánh giá định lượng, không đánh giá định tính, giải thích chung. Có thể bổ sung thêm bản phụ lục trình bày các đánh giá kết quả xét nghiệm hiện tại và nguy cơ xuất hiện trong tương lai.
- Quy định kiểm tra giám sát xem xét khả năng trình độ năng lực của các đơn vị đặc biệt khi triển khai chính quyền 2 cấp để có sự phân quyền, phân cấp hợp lý.
- Các hóa chất bảo vệ thực vật đã cấm sản xuất, lưu hành trong thời gian những năm gần đây cũng cần phải xem xét kỹ có loại ra ngoài quy chuẩn không vì nhiều hóa chất thời gian tồn lưu có khi 10-15 năm nên những hóa chất này vẫn có nguy cơ tồn tại trong nước và gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	2
	Sở Tư pháp
	- Về cơ bản nhất trí với các thông số đưa ra trong bản dự thảo Quy chuẩn tuy nhiên có một số ý kiến như sau:
- Quy chuẩn ban hành phải đảm bảo theo đúng trình tự của quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Đảm bảo đăng tải trên cổng thông tin điện tử 10 ngày
- Sau khi thực hiện thẩm tra phải gửi Sở Tư pháp.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	3
	Sở Khoa học và Công nghệ
	- Thông số Clorua đề nghị đưa ra ngưỡng giới hạn chính xác 250 hoặc 300 và trong lập luận phần thuyết minh cũng đưa ra căn cứ từ kết quả xét nghiệm đã thu thập để giải thích.
[bookmark: loai_1_name]- Điều 8 về công bố hợp quy của đơn vị cấp nước ban soạn thảo xem xét sửa lại theo đúng tinh thần của Điểm d khoản 2 điều 37 Nghị định 22/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
- Điều 10 trách nhiệm tổ chức thực hiện bổ sung đối tượng gồm đơn vị sử dụng nước, đơn vị hộ gia đình tự khai thác nước.
	- Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa.

- Ngưỡng giới hạn thông số Clorua, Ban soạn thảo vẫn giữ nguyên ngưỡng giới hạn cho phép 250 hoặc 300 theo QCVN 01-1:2024/BYT.

	4
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quy chuẩn và báo cáo thuyết minh.
	

	6
	Sở Xây dựng
	- Nhất trí với nội dung Dự thảo
- Thể thức quy trình văn bản quy phạm pháp luật đề nghị ban soạn thảo bám sát nội dung theo đề nghị của Sở Tư pháp.
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	7
	Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương
	1. Cơ bản nhất trí với kết cấu của Dự thảo báo cáo thuyết minh. Đề nghị Sở Y tế kiểm tra lại ngưỡng giới hạn cho phép của các thông số: Tổng chất rắn hoà tan; 1,1,1 - Trichloroethane; 1,2 -Dichlorobenzene đang để quá thấp so với QCVN 01-1:2024/BYT.
	Tiếp thu và chỉnh sửa


	
	
	2. Đề nghị Sở Y tế xem xét một số nội dung sau:
+ Về số lượng các thông số được lựa chọn: 62 thông số (11 nhóm A, 51 nhóm B):
- Quy chuẩn QCĐP 01:2021/HD - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hải Dương được ban hành vào năm 2021 (có 41 chỉ tiêu) và Quy chuẩn QCĐP 02:2023/TPHP - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hải Dương được ban hành vào năm 2023 (có 42 chỉ tiêu): Hai Quy chuẩn này có chung 36 chỉ tiêu, trong đó QCĐP 01:2021/HD có 5 chỉ tiêu khác QCĐP 02:2023/TPHP (Sunfua, Styren, Xylen, Chlorpyrifos và Trifuralin) và QCĐP 02:2023/TPHP có 6 chỉ tiêu khác QCĐP 01:2021/HD (Bor, Chromi, MCPA, Molinate, Permethrin, Propanil).
- Căn cứ kết quả thử nghiệm 99 chỉ tiêu tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch thì 100% các mẫu thử đều dưới ngưỡng cho phép. Mặt khác, hai Quy chuẩn đều mới ban hành: các thông số được lựa chọn cũng đã được các cơ quan chức năng lựa chọn kỹ càng, vì vậy để xây dựng Quy chuẩn chung có thể sử dụng phương pháp tổ hợp các thông số tại hai Quy chuẩn này thành tổng có 47 thông số (cả nhóm A và nhóm B). Vì vây, đề nghị Sở Y tế xem xét:
	Sau khi xem xét ý kiến của Công ty về việc đề xuất áp dụng phương pháp tổ hợp giữa QCĐP 01:2021/HD và QCĐP 02:2023/TPHP, Ban soạn thảo có ý kiến như sau:
+ Theo TT52/2024/TT-BYT đã quy định đầy đủ, thống nhất về nguyên tắc xây dựng, lựa chọn thông số, tần suất và phương thức giám sát chất lượng nước. Do đó việc xây dựng QCĐP cần bám sát Thông tư 52/2024/TT-BYT, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
+ Ban soạn thảo xác định việc xây dựng mới nội dung QCĐP theo TT52/2024/TT-BYT là phù hợp với định hướng quản lý hiện hành, bảo đảm: Phù với điều kiện thực tế về nguồn nước và hệ thống cấp nước trên địa bàn; đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khoẻ người dân.

	
	
	+ Bỏ các thông số sau ra khỏi Dự thảo: Nhóm thông số hóa học: Antinmon (Sb); Bari (Ba); Saleni (Se); Nhóm Alkan Clo hóa: 1,1,1 Trichloroethane; 1,2 Dichloroethane;1,2-Dichloroethene;Carbon tetrachloride;Tetrachloroethene;Trichloroethere; Vinyl chloride; Benzene; Ethylbenzene; Toluene, 1,2Dichlorobenzene; Hexachlorobutalien; 1,2- Dibromo-3chloropropane;1,2-Dichloropropane;1,3-Dichloropropene; 2,4-D; Dichlorprop. Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ: 2,4,6 - Trichlorophenol;Bromat;Formaldehyde;Monochloramine.Nhóm THM: Bromodichloromethane
	Bỏ các thông số ra khỏi dự thảo Ban soạn thảo có ý kiến như sau:
+ Nhóm thông số hóa học: Việc lựa chọn các thông số hóa học Antinmon (Sb); Bari (Ba); Saleni (Se) đưa vào giám sát chất lượng nước sạch là cần thiếu vì hoạt động cấp nước hiện nay sử dụng nhiều nguồn (nước mặt, nước ngầm, vật liệu và hóa chất xử lý) tiềm ẩn khả năng biến động chất lượng. Các thông số này đều được WHO và nhiều quốc gia đưa vào danh mục giám sát chất lượng nước uống do nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi sử dụng lâu dài.
+ Nhóm Alkan Clo hóa có thể phát sinh từ quá trình khử trùng bằng clo, khi clo phản ứng với các hợp chất hữu cơ tự nhiên trong nước nguồn; nhóm này có thể tồn tại do ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp, kho bãi hóa chất, dung môi xâm nhập vào hệ thống cấp nước thông qua nguồn nước mặt hoặc nước ngầm. Đây là nhóm khó nhận biết bằng cảm quan, chỉ có thể phát hiện qua xét nghiệm phân tích hóa học. Vì vậy, việc đưa  đại diện các thông số nhóm Alkan Clo hóa, Nhóm Hydrocacbua thơm, Nhóm Benzen Clo hóa, Nhóm chất hữu cơ phức tạp… trong danh mục giám sát chất lượng nước sạch là cần thiết.
+ Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật: Các thông số 1,2- Dibromo - 3 chloropropane; 1,2 -Dichloropropane;1,3- Dichloropropene thuộc nhóm hợp chất hữu cơ halogen hóa, là hợp chất có thể tồn tại sẵn trong nước nguồn hoặc hình thành thứ cấp khi Clo hay hóa chất khử trùng phản ứng với chất hữu cơ trong nước. 
1,2- Dibromo - 3 chloropropane được dùng rộng rãi làm thuốc xông hơi đất diệt tuyến trùng, mặc dù hiện nay đã bị hạn chế, nhưng đây là hợp chất cực kỳ bền vững, có khả năng ngấm sâu và tồn tại rất lâu trong nước ngầm và bùn đáy sông.
1,2 -Dichloropropane Là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất Epichlorohydrin và được dùng làm dung môi tẩy rửa công nghiệp, tẩy sơn và chất tẩy dầu mỡ. Xuất hiện phổ biến trong nước thải của các ngành đóng tàu, sửa chữa máy móc và sản xuất linh kiện điện tử tại các KCN tập trung. 
1,3-Dichloropropene là một hợp chất hữu cơ Clo hóa, chủ yếu được sử dụng làm thuốc diệt tuyến trùng trong canh tác nông nghiệp, khác với nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật khác, 1,3-Dichloropropene có độ tan trong nước nhất định và rất dễ rửa trôi từ đất vào các mạch nước ngầm và nước mặt.
+ Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ: tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa
+ Nhóm THM: Trong công nghệ xử lý nước tại Hải Phòng, phương pháp khử trùng chủ đạo là sử dụng Clo hoặc Natri hypoclorit. Khi Clo được cho vào nước, nó phản ứng với các hợp chất hữu cơ tự nhiên (NOM - Natural Organic Matter), chủ yếu là các axit Humic và Fulvic, theo cơ chế phản ứng Haloform. Vì đây là các sản phẩm phụ cuối cùng và bền vững nhất của chuỗi phản ứng Clo hóa. Trong hóa học phân tích nước, 4 thông số này được coi là "Chỉ số đại diện". 
Việc lựa chọn 4 thông số nhóm THM này dựa trên hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), nơi xác định THMs là chỉ số đại diện quan trọng nhất cho nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ.

	
	
	+ Bổ sung các thông số : Sunfua; Xyanua; Phenol và dẫn xuất của Phenol; Altrazine và dẫn xuất Chloro; Chlorpyrifos; MCPA, Molinate; Permethrin; Propanil; Trifuralin
	Bổ sung các thông số : Sunfua; Xyanua; Phnel và dẫn xuất của Phenol; Altrazine và dẫn xuất Chloro; Chlorpyrifos; MCPA, Molinate; Permethrin; Propanil; Trifuralin, Ban soạn thảo có Ý kiến như sau:
+ Với nhóm thông số hóa học: Đặc thù nguồn nước thô của thành phố Hải Phòng chủ yếu là hệ thống Thái Bình, sông Đa độ, sông Luộc, sông Kinh Thày…hiện không ghi nhận sự ô nhiễm đặc thù từ các nhóm chất này ở mức độ rủi ro cao. Mặt khác, các kết quả ngoại kiểm và nội kiểm chất lượng nước thành phẩm của các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố trong 3 năm qua luôn ở mức dưới ngưỡng phát hiện hoặc thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép của Bộ Y tế.
+ Với nhóm bảo vệ thực vật: Altrazine và dẫn xuất Chloro; Chlorpyrifos; MCPA, Molinate; Permethrin; Propanil; Trifuralin là hóa chất thuốc bảo vệ thực vật không phải là sản phẩm phụ của quá trình xử lý nước, khả năng xâm nhập vào hệ thống cấp nước tập trung thấp và không ổn định nên không đưa vào giám sát thường xuyên mà chỉ thực hiện theo quy định.                    

	
	
	- Đối với thông số Arsenic (As) tại bản Dự thảo đang phân tại nhóm A chưa phân rõ nước ngầm và nước mặt, đề nghị chỉ thực hiện với nguồn khai thác là nước ngầm.
	Đối với Arsenic (As) có nguồn gốc ở trong tự nhiên. Đối với những nguồn nước dưới đất được phát hiện gần trữ lượng khoáng chất sunfua và lớp trầm tích bắt nguồn từ đá núi lửa, hàm lượng As có thể tăng lên đáng kể. Theo WHO, ngoài phơi nhiễm nghề nghiệp thì đường phơi nhiễm As nhiều nhất là qua đường ăn uống, trong đó, nước sạch (hàm lượng ≥ 0,01 mg/L) là đường phơi nhiễm As chính. Bên cạnh đó, trước sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nhiều vùng nước mặt đã cho thấy dấu hiệu bị nhiễm As và ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Do vậy, As cần được quy định tại QCĐP để kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tất cả các đơn vị khai thác nước dưới đất và nước bề mặt, giới hạn cho phép đối với thông số này là 0,01 mg/L.. theo QCVN 01-1:2024/BYT

	
	
	+ Một số nội dung khác: Đề nghị sửa một số nội dung sau:
- Tại mục 1.4: "QCĐP sẽ quy một số các chỉ tiêu có tầm quan trọng và tần suất xuất hiện cao đối với chất lượng nước là phải bắt buộc xét nghiệm định kỳ và thường xuyên thể hiện đặc trưng chất lượng nước của tỉnh Hải Dương" sửa thành: "QCĐP sẽ quy một số các chỉ tiêu có tầm quan trọng và tần suất xuất hiện cao đối với chất lượng nước là phải bắt buộc xét nghiệm định kỳ và thường xuyên thể hiện đặc trưng chât lượng nước thành phố Hải Phòng"
- Tại mục 2.1.3.1: "Hệ thống đường ống phân phối nước từ đơn vị cấp nước tới nhà dân chủ yếu sử dụng ống gang, ống thép mạ kẽm và ống nhựa HTPE..." sửa thành: "Hệ thống đường ống phân phối nước từ đơn vị cấp nước tới nhà dân chủ yếu sử dụng ống gang, ống thép mạ kẽm và ống nhựa HDPE..."
	Tiếp thu và chỉnh sửa

	
	
	Đề nghị Sở Y tế xây dựng ban hành định mức tiêu hao hóa chất cho các thông số xét nghiệm theo Quy chuẩn địa phương đối với các đơn vị cấp nước tự thực hiện.
	Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế thực hiện quản lý nhà nước về kiểm tra, giám sát và ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước. Vì vậy, việc ban hành định mức tiêu hao hóa chất các thông số xét nghiệm nội bộ của các đơn vị cấp nước không thuộc phạm vi, thẩm quyền của Sở Y tế. 

	8
	Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

	1. Cơ bản nhất trí với kết cấu của Dự thảo báo cáo thuyết minh.
	Tiếp thu và chỉnh sửa 

	
	
	2. Kiến nghị Sở Y tế xem xét một số nội dung sau:
+ Ngưỡng giới hạn cho phép: Kiểm tra lại ngưỡng giới hạn cho phép của các thông số: Tổng chất rắn hòa tan; 1,1,1– Trichloroethane; 1,2– Dichlorobenzene đang thấp hơn 1000 lần so với QCVN 01-2024/BYT. ( Mục 3.1)
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa.

	
	
	+ Các thông số lựa chọn: 
Về số lượng các thông số được lựa chọn của “Dự thảo báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng” gồm  62 thông số  (11 nhóm A, 51 nhóm B).
QCĐP 02:2023/TPHP - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng được ban hành vào năm 2023 có 42 thông số. 
QCĐP 01:2021/HD - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Hải Dương được ban hành vào năm 2021 có 41 thông số.
+ Căn cứ kết quả kiểm nghiệm 99 thông số của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt  được giám sát tại  Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng, căn cứ Hướng dẫn chất lượng nước uống của Tổ chức Y tế thế giới - WHO phiên bản năm 2022 - 2023. Công ty Cấp nước Hải Phòng có một số góp ý,  đề nghị Sở Y tế xem xét như sau: 
* Đề xuất không đưa vào dự thảo các thông số sau: 14 thông số 
Nhóm thống số hóa học: Antinmon (Sb); Bari (Ba); Saleni (Se); 
Nhóm Alkan Clo hóa: 1,1,1 Trichloroethane; 1,2 Dichloroethane; Ethylbenzene (C8H10); 
Nhóm Hydrocacbua thơm: Toluene (C7H8); Xylene (C8H10)
Nhóm Benzen Clo hóa: 1,2 - Dichlorobenzene (C6H4Cl2)
Nhóm chất hữu cơ phức tạp: Hexachlorobutadiene (C4CI6)
Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật: 1,2- Dibromo - 3 chloropropane (C3H5Br2CI); 1,2 - Dichloropropane (C3H6CI2); Propanil.
Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ: Formaldehyde (CH2O)
	Đề xuất không đưa vào dự thảo các thông số sau: 14 thông số. Sau khi xem xét ý kiến của Công ty, Ban soạn thảo có ý kiến như sau:
+ Nhóm thống số hóa học: Antinmon (Sb); Bari (Ba); Saleni (Se): Ban soạn thảo giữ vứng quan điểm đưa 03 thông số này vào QCĐP kiểm soát định kỳ vì theo căn cứ tài liệu của WHO đây là 03 thông số có chất độc hại tích lũy. Đặc thù Hải Phòng là thành phố công nghiệp trọng điểm với các ngành đóng tàu, luyện kim, sản xuất pin, ắc quy và linh kiện điện tử để đảm bảo sức khỏe cho người dân trước các rủi ro từ hoạt động sản xuất công nghiệp đặc thù của địa phương.
+ Nhóm Alkan Clo hóa: 1,1,1 Trichloroethane; 1,2 Dichloroethane: Là các dung môi phổ biến trong ngành sản xuất nhựa (PVC), tẩy rửa kim loại, sản xuất linh kiện điện tử và dệt may. Đây là những ngành chiếm tỷ trọng lớn tại các KCN như Đình Vũ, Tràng Duệ.
+ Nhóm Hydrocacbua thơm: Ethylbenzene (C8H10), Toluene (C7H8); Xylene (C8H10): Ethylbenzene (C8H10) là thành phần chính trong các loại sơn, mực in, dung môi pha loãng và công nghiệp đóng tàu - ngành công nghiệp đặc thù của Hải Phòng còn Toluene (C7H8); Xylene (C8H10) là các hydrocacbon thơm thuộc nhóm BTEX, có đặc tính hòa tan tốt các hợp chất hữu cơ và bay hơi nhanh. Tại Hải Phòng, rủi ro xâm nhập của các chất này vào nguồn nước cực kỳ cao do tính chất đặc thù của Hải Phòng là thành phố công nghiệp đóng tàu, sản xuất da giày và đầu mối xăng dầu, các hợp chất Xylen và Toluen là những chỉ dấu rủi ro cực kỳ quan trọng. Do vậy, Ban soạn thảo giữ nguyên các thông số này để đảm bảo nước sạch cung cấp cho nhân dân thành phố đạt chuẩn cả về độc tính lẫn cảm quan, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và an toàn sức khỏe của địa phương.
+ Nhóm Benzen Clo hóa: 1,2 - Dichlorobenzene (C6H4Cl2): là một dung môi hữu cơ mạch vòng có độ bền hóa học cao, thường xuất hiện trong các hoạt động công nghiệp đặc thù của Hải Phòng. Với sự hiện diện của các tổ hợp công nghiệp hóa chất và nhựa tại Hải Phòng (như các KCN quanh khu vực Đình Vũ, Quán Toan), nguy cơ tồn dư C6H4Cl2 trong nước thải công nghiệp xâm nhập vào hệ thống sông là rủi ro tiềm ẩn cần được giám sát chặt chẽ.
+ Nhóm chất hữu cơ phức tạp: Hexachlorobutadiene (C4CI6): là hợp chất hữu cơ độc hại, bền vững và là chỉ dấu quan trọng cho ô nhiễm công nghiệp hóa chất. Hải Phòng có các tổ hợp công nghiệp hóa chất và luyện kim quy mô lớn. Do C4CI6 là hợp chất rất bền vững khó phân hủy sinh học và có khả năng tích lũy sinh học cao, một khi đã xâm nhập vào nguồn nước mặt từ nước thải công nghiệp, nó sẽ tồn tại rất lâu và rất khó xử lý bằng các công nghệ lọc thông thường của nhà máy nước.
+ Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật: 1,2- Dibromo-3 chloropropane(C3H5Br2CI);1,2Dichloropropane(C3H6CI2); Propanil:
1,2- Dibromo - 3 chloropropane được dùng rộng rãi làm thuốc xông hơi đất diệt tuyến trùng, mặc dù hiện nay đã bị hạn chế, nhưng đây là hợp chất cực kỳ bền vững, có khả năng ngấm sâu và tồn tại rất lâu trong nước ngầm và bùn đáy sông.
1,2 -Dichloropropane Là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất Epichlorohydrin và được dùng làm dung môi tẩy rửa công nghiệp, tẩy sơn và chất tẩy dầu mỡ. Xuất hiện phổ biến trong nước thải của các ngành đóng tàu, sửa chữa máy móc và sản xuất linh kiện điện tử tại các KCN tập trung. 
Propanil: Tiếp thu và chỉnh sửa.
+ Nhóm hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ Formaldehyde (CH2O): tiếp thu và chỉnh sửa.

	
	
	* Bổ sung các thông số: 03 thông số 
Nhóm thống số hóa học: Xyanua (CN)
Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật: Chlorpyrifos; 2,4 - D (C8H6Cl2O3)
	Bổ sung các thông số: 03 thông số Xyanua (CN), Chlorpyrifos; 2,4 - D (C8H6Cl2O3); Ban soạn thảo có ý kiến như sau:
Xyanua là hợp chất cực độc nhưng rất kém bền trong môi trường nước mặt (nguồn nước chính của Hải Phòng). Xyanua dễ bị oxy hóa, bay hơi hoặc phân hủy sinh học bởi vi sinh vật và ánh sáng mặt trời trong quá trình lưu dẫn trên các hệ thống sông. Quy trình xử lý nước truyền thống có sử dụng Clo hóa sơ bộ hoặc khử trùng bằng Clo tại các nhà máy nước Hải Phòng có khả năng oxy hóa và loại bỏ Xyanua rất hiệu quả (phản ứng tạo thành hợp chất Cyanate ít độc hơn nhiều). Do đó, rủi ro Xyanua tồn tại trong nước thành phẩm là rất thấp. Qua nhiều năm giám sát định kỳ chất lượng nước tại các đơn vị cấp nước không phát hiện Xyanua trong các mẫu nước sau xử lý (kết quả đều dưới giới hạn cho phép).
Chlorpyrifos: Theo TT10/2019/TT-BNNPTNT đã chính thức loại bỏ Chlorpyrifos Ethyl ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam kể từ năm 2019. Do hoạt chất này đã bị cấm sử dụng trên toàn quốc, nguy cơ Chlorpyrifos xuất hiện phổ biến trong nguồn nước mặt từ hoạt động canh tác nông nghiệp tại Hải Phòng là rất thấp.
2,4 - D (C8H6Cl2O3): có tốc độ phân hủy sinh học tương đối nhanh trong môi trường nước bề mặt có nhiều ánh sáng và vi sinh vật như hệ thống sông Rế, sông Đa Độ. Thời gian bán thải của nó ngắn, thường chỉ kéo dài vài ngày đến hai tuần. Các quy trình xử lý nước tại các nhà máy nước Hải Phòng (có sử dụng Clo hóa và lọc cát) có khả năng loại bỏ phần lớn dư lượng 2,4-D nếu nồng độ đầu vào thấp.

	
	
	* Đối với thông số Arsenic (As) trong nhóm A: Đề xuất chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm (như QCĐP 02:2023/TPHP)
	Đối với thông số Arsenic (As) trong nhóm A: Đề xuất chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm (như QCĐP 02:2023/TPHP): Đối với Arsenic (As) có nguồn gốc ở trong tự nhiên. Đối với những nguồn nước dưới đất được phát hiện gần trữ lượng khoáng chất sunfua và lớp trầm tích bắt nguồn từ đá núi lửa, hàm lượng As có thể tăng lên đáng kể. Theo WHO, ngoài phơi nhiễm nghề nghiệp thì đường phơi nhiễm As nhiều nhất là qua đường ăn uống, trong đó, nước sạch (hàm lượng ≥ 0,01 mg/L) là đường phơi nhiễm As chính. Bên cạnh đó, trước sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nhiều vùng nước mặt đã cho thấy dấu hiệu bị nhiễm As và ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Do vậy, As cần được quy định tại QCĐP để kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tất cả các đơn vị khai thác nước ngầm và nước mặt, giới hạn cho phép đối với thông số này là 0,01 mg/L..theo QCVN 01-1:2024/BYT.
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	Công ty cổ phần nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương
	1. Nhất trí với nội dung của Dự thảo Quy chuẩn địa phương.
2. Có một số ý kiến tham gia cụ thể như sau:
Về công tác kiểm soát chất lượng nước tại đơn vị sử dụng nước sạch. Hiện nay, trong dự thảo chưa có quy định. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện chế độ nội kiểm, ngoại kiểm đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định:
+ Nội kiểm chất lượng nước sạch đối với đơn vị sử dụng nước sạch.
+ Ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối với đơn vị sử dụng nước sạch.
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa.
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	Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Thống nhất
	1. Công ty nhất trí với nội dung Dự thảo và báo cáo thuyết minh QCĐP
2. Công ty có một số ý kiến tham gia cụ thể như sau:
Tại Điều 8. Công bố hợp quy “Đề nghị bổ sung văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn là Thông tư số 04/2025/TT-BKHCN ngày 31/5/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017.
Tại Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện “Đề nghị bổ sung trách nhiệm của đối tượng là “đơn vị sử dụng nước và đơn vị, hộ gia đình tự khai thác sử dụng nước” được nêu tại Khoản 1 Điều 2 của Dự thảo Quy chuẩn địa phương.
	Tiếp thu và chỉnh sửa
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	Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân
	1. Nhất trí với nội dụng Dự thảo QCĐP
2. Có một số ý kiến tham gia cụ thể như sau:
- Về quy chuẩn nhóm B là 55 chỉ tiêu là cao, có nhiều trạm rất khó đạt được. Vì hiện trạng tác động môi trường ngày càng có nguy cơ gia tăng ảnh hưởng rất lớn về ô nhiễm nguồn nước ở các sông hiện nay như phần thuyết minh đã nêu.
Theo ý kiến của tôi nhóm B lên để 41 chỉ tiêu như cũ là hợp lý.
	Dự thảo QCĐP giữ nguyên 55 thông số Nhóm B đã lựa chọn trên cơ sở rà soát từ QCVN 01-1:2024/BYT, đánh giá đặc điểm nguồn nước, hiện trạng hoạt động cấp nước và yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các thông số được lựa chọn đều là những chỉ tiêu có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sạch và sức khỏe người sử dụng, đồng thời phản ánh hiệu quả xử lý nước của đơn vị cấp nước.

	12
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Mạnh Tùng
	- Cơ bản Nhất trí với nội dự thảo báo cáo thuyết minh
- Để các chỉ tiêu trong Quy chuẩn kỹ thuật địa phương sát với thực tế, việc phân nhóm và lựa chọn chỉ tiêu nên dựa trên đặc điểm nguồn nước thô đặc thù của từng vùng lấy nước tại Hải Phòng. Từ đó, quy định tần suất giám sát và áp dụng các chỉ tiêu đặc thù (như Clorua cho vùng mặn, chỉ số Amoni, chỉ số Permanganat cho vùng nội đồng) nhằm vừa tối ưu chi phí xét nghiệm cho các doanh nghiệp cấp nước, vừa bảo vệ tối đa sức khỏe người tiêu dùng theo đúng thực tế thủy văn của Hải Phòng
	- Quy chuẩn cần áp dụng thống nhất trên toàn thành phố để bảo đảm mọi người dân Hải Phòng đều được sử dụng nước sạch cùng một tiêu chuẩn an toàn như nhau.
- Phân nhóm theo vùng sẽ gây chồng chéo, phức tạp cho công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và lúng túng cho chính doanh nghiệp khi nguồn nước thô biến động.

	13
	Công ty CP TM và DV Nam Sơn
	- Nhất trí với nội dung Dự thảo
- Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép tại mục 3.1 cần sửa chữ “ML” thành “mL” theo quy định
	Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa
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	Cty TNHH MTV KDNS Thanh Sơn
	- Nhất trí với nội dung của Dự thảo
- Việc chấp nhận kết quả từ thiết bị quan trắc tự động theo Điều 7 khoản 2. Đề nghị sớm có những hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện vì Công ty chúng tôi thực hiện giám sát online 03 chỉ tiêu: Clo dư, độ pH, Độ đục. VD: Trình tự kết nối dữ liệu như thế nào? Ai là người tiếp nhận, giám sát, hậu kiểm.
	Nội dung giám sát trực tuyến là quy định mới, liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, kết nối và quản lý dữ liệu. Sau khi quy chuẩn được ban hành, các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về phương thức kết nối, cơ quan tiếp nhận, giám sát và hậu kiểm để bảo đảm tính thống nhất, khả thi trong quá trình triển khai.

	15
	Công ty TNHH nước sạch Cộng Lạc
	1. Nhất trí với nội dụng Dự thảo QCĐP
2. Có một số ý kiến tham gia cụ thể như sau:
- Về quy chuẩn nhóm B là 55 chỉ tiêu là cao, có nhiều trạm rất khó đạt được. Vì hiện trạng tác động môi trường ngày càng có nguy cơ gia tăng ảnh hưởng rất lớn về ô nhiễm nguồn nước ở các sông hiện nay như phần thuyết minh đã nêu.
Theo ý kiến của tôi nhóm B lên để 41 chỉ tiêu như cũ là hợp lý.
	Dự thảo QCĐP giữ nguyên 55 thông số Nhóm B đã lựa chọn trên cơ sở rà soát từ QCVN 01-1:2024/BYT, đánh giá đặc điểm nguồn nước, hiện trạng hoạt động cấp nước và yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các thông số được lựa chọn đều là những chỉ tiêu có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sạch và sức khỏe người sử dụng, đồng thời phản ánh hiệu quả xử lý nước của đơn vị cấp nước.
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	-  Công ty cơ bản thống nhất với kết cấu của Dự thảo báo cáo thuyết minh. Tuy nhiên, Công ty cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp như sau:
+ Đối với thông số Arsenic (As) đề nghị xem xét quy định cụ thể theo loại hình nguồn nước khai thác. Làm rõ chỉ tiêu này áp dụng đối với nguồn nước ngầm nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.
+ Đề nghị xem xét quy định danh mục các thông số giám sát phù hợp theo đặc điểm nguồn nước, mức độ nguy cơ thực tế và điều kiện vận hành của đơn vị cấp nước. Đối với các đơn vị có nguồn nước ổn định, kết quả xét nghiệm đạt liên tục qua nhiều kỳ giám sát, đề nghị nghiên cứu phân nhóm các chỉ tiêu giám sát và xem xét áp dụng tần suất phù hợp đối với các chỉ tiêu ít biến động nhằm bảo đảm tính khả thi trong thực hiện nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt.
+ Đề nghị nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với việc thực hiện các thông số giám sát mở rộng (99 chỉ tiêu) có chi phí xét nghiệm cao, đặc biệt đối với các đơn vị cấp nước có quy mô nhỏ, nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn.
	- Đối với Thông số Asen, Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến
- Đối với tần suất giám sát, Dự thảo đã xây dựng theo quy mô công suất và mức độ quản lý phù hợp với quy định của Bộ Y tế, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kiểm soát chất lượng nước và tính khả thi trong quá trình thực hiện. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên danh mục thông số và tần suất giám sát như trong Dự thảo.
- Hỗ trợ kinh phí thực hiện xét nghiệm 99 chỉ tiêu không thuộc phạm vị của Dự thảo QCKTĐP .
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	Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương
	1. Cơ bản nhất trí với kết cấu của Dự thảo báo cáo thuyết minh.
2. Việc xây dựng quy chuẩn địa phương phù hợp với QCVN 1-1:2024/TT-BYT, đồng thời có điều chỉnh cho đặc thù Hải Phòng là cần thiết và hợp lý.
3. Đề nghị xem xét hỗ trợ các đơn vị cấp nước nhỏ trong việc thử nghiệm 99 thông số để tránh áp lực về chi phí.
	- Hỗ trợ kinh phí thực hiện xét nghiệm 99 chỉ tiêu không thuộc phạm vị của Dự thảo QCKTĐP .
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